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I. Đọc thành tiếng và nghe nói (3 điểm) : Học sinh bắt thăm và đọc một bài tập đọc từ tuần 18 đến tuần 21. Giáo viên kết hợp hỏi một câu hỏi của bài.
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
1. Đọc hiểu (4,0 điểm)
Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi:
TẤM LÒNG THẦM LẶNG
          Ngày nọ, bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự một buổi họp quan trọng tại một thành phố khác. Trong lúc nghỉ ở giữa đường, mấy cậu bé đang chơi quanh đấy hiếu kì kéo đến vây quanh, ngắm nghía và sờ mó chiếc xe sang trọng. Thấy một cậu bé trong nhóm đi cà nhắc vì bị tật ở chân, ông chủ liền bước ra khỏi xe, đến chỗ cậu bé và hỏi:
- Cháu có muốn đôi chân được lành lặn bình thường không ?
- Chắc chắn là muốn ạ ! Nhưng sao ông lại hỏi cháu như thế ? - Cậu bé ngạc nhiên trước sự quan tâm của người xa lạ.
       Chiều hôm đó, theo lời dặn của ông chủ, bố tôi đã đến gặp gia đình cậu bé có đôi chân tật nguyền ấy.
- Chào chị ! – Bố tôi lên tiếng trước.  - Chị có phải là mẹ cháu Giêm-mi không? Tôi đến đây để xin phép chị cho chúng tôi đưa Giêm-mi đi phẫu thuật để đôi chân cháu trở lại bình thường.
- Thế điều kiện của ông là gì? Đời này chẳng có ai có gì cho không cả. - Mẹ Giêm-mi nghi ngờ nói.
       Trong gần một tiếng đồng hồ sau đó, bố tôi kiên nhẫn giải thích mọi chuyện và trả lời mọi câu hỏi của hai vợ chồng. Cuối cùng, hai người đồng ý cho Giêm-mi phẫu thuật.
       Kết quả cuối cùng hết sức tốt đẹp. Đôi chân Giêm-mi đã khoẻ mạnh và lành lặn trở lại. Giêm-mi kể cho bố tôi nghe ước mơ được trở thành doanh nhân thành công và sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn như cậu.
       Về sau, cậu bé Giêm-mi may mắn ấy trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như ước mơ của mình. Đến tận khi qua đời, theo tôi biết, Giêm-mi vẫn không biết ai là người đã giúp đỡ ông chữa bệnh hồi đó... Nhiều năm trôi qua, tôi luôn ghi nhớ lời ông chủ đã nói với bố tôi : "Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài".
(Bích Thuỷ)
* Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1. Cậu bé trong câu chuyện gặp điều không may gì? (Mức 1 - 0,5 điểm)

.................................................                  


              




A. Bị tật ở chân
B. Bị ốm nặng
C. Bị khiếm thị
D. Bị khiếm thính
Câu 2. Ông chủ đã giúp đỡ cậu bé như thế nào? (Mức 1 - 0,5 điểm)
A. Nhận cậu bé về làm con nuôi rồi chữa bệnh và cho cậu ăn học đàng hoàng
B. Đến nhà và đích thân chữa bệnh cho cậu bé.
C. Cho người lái xe riêng đến thuyết phục cha mẹ cậu để ông được trả tiền chữa bệnh cho cậu bé.
D. Cho một số tiền lớn để cậu bé có vốn làm ăn buôn bán
Câu 3. Vì sao ông chủ lại bảo người lái xe của mình làm việc đó? (Mức 1 - 0,5 điểm)
A. Vì ông đang ở nước ngoài, chưa thể về nước được.
B. Vì ông không muốn gia đình người được giúp đỡ biết mình là ai.
C. Vì ông không có thời gian tới gặp họ
D. Vì ông muốn nhận cháu bé làm con nuôi nhưng sợ bố mẹ cậu bé từ chối
Câu 4. Cậu bé được ông chủ giúp đỡ đã trở thành một người như thế nào? (Mức 2 - 0,5 điểm)
A. Trở thành một bác sĩ phẫu thuật vô cùng tài năng.
B. Trở thành một doanh nhân thành đạt và biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.
C. Trở thành một nhà hảo tâm chuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống.
D. Trở thành con nuôi của ông chủ và biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.
Câu 5. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? (Mức 2 - 1 điểm)
……………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………
2. Luyện từ và câu (3,0 điểm)
Câu 6. Trong câu: “Trời vào thu, ánh trăng trong trẻo và mát lành trải nhẹ như tấm voan mỏng phủ lên vạn vật.” có mấy danh từ? (Mức 1 – 0,5 điểm)
A. Bốn danh từ
B. Ba danh từ
C. Hai danh từ
D. Một danh từ
Câu 7. Trong câu: “Gió nghịch ngợm xô vào cánh cửa gỗ, khiến anh cửa kêu lên kẽo kẹt.” đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? (Mức 1 – 0,5 điểm)
A. So sánh		B. Nhân hóa           C. Cả A và B đều đúng         C. Cả A và B đều sai
Câu 8. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các thành ngữ sau (Mức 2 – 1 điểm)
a) Khoẻ như.............
b) Nhanh như..........
Câu 9. Tìm chủ ngữ hoặc vị ngữ thích hợp để hoàn thành câu. (Mức 2 – 1 điểm)
a. Chú chó.............................................................................................................................
b. .....................................................................................................chìm vào giấc ngủ say.
Câu 10. Đặt câu nói về một người bạn của em và xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu. (Mức 3 – 1 điểm)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ III. VIẾT ( 10 điểm)
Đề bài:  Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết. 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. ĐỌC (10 điểm): 
1. Đọc thành tiếng và nghe nói (3 điểm)   
- Học sinh bắt thăm và đọc một bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 17:  2 điểm
- Giáo viên kết hợp hỏi một câu hỏi của bài: 1 điểm
2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	6
	7

	Đáp án
	A
	C
	B
	B
	A
	B

	 Biểu điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 5: ( 1 điểm) Đáp án gợi ý:
Đáp án: Theo ý của học sinh.
Gợi ý chấm:
HS nêu được ý nghĩa câu chuyện, thể hiện một hoặc nhiều ý sau:
Lòng nhân ái, yêu thương con người
Biết giúp đỡ người khác một cách thầm lặng
Cho đi không cần nhận lại
Việc làm tốt sẽ mang lại giá trị lâu dài
Câu 8: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 đ
Câu 9 :(1 điểm) 
Điền đúng chủ ngữ / vị ngữ, câu có nghĩa: 1 điểm
 Điền đúng 1 câu: 0,5 điểm
Câu 10.  Đặt câu đúng yêu cầu, nói về một người bạn: 0,5 điểm
 Xác định đúng chủ ngữ – vị ngữ: 0,5 điểm
Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.
II. VIẾT (10 điểm)
1. Chữ viết – chính tả (1 điểm)
Chữ viết rõ ràng, đều nét, trình bày sạch đẹp: 0,5 điểm
Viết đúng chính tả, không mắc lỗi hoặc mắc rất ít lỗi: 0,5 điểm
Cứ 05 lỗi chính tả trừ 01 điểm (không cho điểm phần này).
2. Nội dung bài viết (9 điểm)
Học sinh viết bài văn theo đúng yêu cầu của đề.
Yêu cầu chấm cụ thể:
Bài viết trình bày đủ 3 phần: Mở bài – Thân bài – Kết bài
Nội dung đúng trọng tâm đề bài, không lạc đề
Miêu tả/ trình bày rõ ý, câu văn đầy đủ, mạch lạc
Thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của học sinh
Diễn đạt tự nhiên, phù hợp lứa tuổi
3.Phân bố điểm:
Mở bài: Giới thiệu được đối tượng/nội dung chính của bài viết: 1,5 điểm
Thân bài: Triển khai nội dung đầy đủ, rõ ý, có dẫn chứng phù hợp: 6,0 điểm
[bookmark: _GoBack]Kết bài: Nêu được cảm xúc, suy nghĩ hoặc lời hứa/ước mong của học sinh: 1,5 điểm
